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TOÀ ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH ĐẮK LẮK             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 155/2022/DS-PT 

Ngày: 31/8/2022 

V/v “                   

                        ”. 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

T ẩm   á  - C ủ  ọa        òa: Ông Y Phi Kbuôr. 

Cá  T ẩm   á : Ông      n               n        n  

- Thư ký phiên tòa: B     n        n  -    ư ký  òa án n ân dân tỉn  

Đắk Lắk 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên toà: Bà 

   n     X ân Lin  B   - C ức  ụ: Kiểm sát  iên. 

Ngày 31 tháng 8 n m 2022, tại t ụ sở  òa án n ân dân tỉn  Đắk Lắk xét 

xử p  c t ẩm côn  k ai  ụ án dân sự t ụ lý số: 160/2022/TLPT- DS ngày 

27/7/2022  ề  iệc: “                                           ”. 

Do Bản án dân sự sơ t ẩm số: 34/2022/DS - S  n    24/5/2022 của  òa 

án n ân dân    ện K ôn    n , tỉn  Đắk Lắk    k án  cáo. 

  eo q  ết đ n  đưa  ụ án  a xét xử số: 180/2022/QĐP - DS ngày 17 

t án  8 n m 2022  iữa các đươn  sự: 

- N  y    ơ : B  Lê        đ a c ỉ:   ôn  , x   ,    ện K, tỉn  Đắk 

Lắk, có mặt. 

  ư i  ảo  ệ q  ền    l i  c    p p áp của n   ên đơn:  n       n 

Đức D – L ật sư của Côn  t  L ật  , có mặt. 

Đ a c ỉ:  5  L, p ư n   , t  n  p ố B, tỉn  Đắk Lắk. 

- Bị  ơ :  

 .  n  Lò   n  1  đ a c ỉ:   ôn  , x  C,    ện K, tỉn  Đắk Lắk, có đơn 

xin xét xử  ắn  mặt. 

2. B  Lươn         đ a c ỉ:   ôn  , x   ,    ện K, tỉn  Đắk Lắk, có đơn 

xin xét xử  ắn  mặt. 

- N          y            a           a :  n       n  2; 

  ư i đại diện t eo ủ  q  ền của ôn       n  2: Ông Phan Công H1; 

Đ a c ỉ tại t ôn 3, x  C,    ện C, tỉn  Đắk  ôn , có mặt. 
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- N       m      :  

+  n  Lý   n B, đ a c ỉ:   ôn  , x   ,    ện K, tỉn  Đắk Lắk, có mặt. 

-  n   i   n  3  đ a c ỉ:   ôn  , x   ,    ện K, tỉn  Đắk Lắk,  ắn  

mặt. 

-  n    ô   n  4  đ a c ỉ:   ôn  , x   ,    ện K, tỉn  Đắk Lắk,  ắn  

mặt. 

Do có k án  cáo của Nguyên đơn    B  Lê      . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- N  y    ơ     L  T ị T,            y              a           a  ông 

H  Vă  T2    ủy   y       ô   P a  Cô   H1 và                y          

          á   ủa    y    ơ     L ậ  s  N  y         trình bày: 

C á        Q, sin  n m 2004 đ  c ết   o n    06/7/202  tại t ôn  , x  

  do tai nạn  iao t ôn  l  con t ai của  à Lê       và ông      n T2. Nguyên 

n ân dẫn đến cái c ết của cháu Q l  do ôn  Lò   n  1       Lươn         â  

nên, cụ t ể:  

K oản  20  i  45 p  t n    06/7/202 , cháu Q c ạ  xe má  từ  ướn  x  

   ề C để  ề n   t ì  a c ạm  ới xe c   (xe cày của    Lươn       ) do ông Lò 

  n  1 c ạ  n ư c c iề  n ưn  xe k ôn  có đèn c iế  sán , k ôn  có còi, 

k ôn  có xi n an  ừa q a đoạn c a, k ôn  có đèn đư n . Sa  k i  â   a tai nạn, 

cả ôn            đề  k ôn  đưa an  Q đi  ện   iện    c n  k ôn   ồi t ư n  

 ì c o  ia đìn  ông T2, bà T mà còn quy trác  n iệm lỗi cho cháu Q. 

Sau khi cháu Q c ết, bà T có l m đơn tố cáo   n   i của ôn   1, bà H.  

Ngày 08/9/2021 cơ q an Cản  sát điề  t a Côn  an    ện K ôn    n   hông 

 áo  ề  iệc k ôn  k ởi tố  ụ án  ìn  sự, vì xác đ n  n   ên n ân tử  on  của 

cháu Q là điề  k iển xe mô tô đi k ôn  đ n  p  n đư n  t eo q   đ n  của 

L ật  iao t ôn  đư n   ộ nên   n   i của Lò   n  1 k ôn  cấ  t  n  tội 

p ạm. Bà T đ  k iế  nại đối  ới T ôn   áo n ưn  cơ q an CSĐ  Công an 

   ện K ôn    n ,  iện kiểm sát n ân dân    ện K ôn    n   ẫn  iữ n   ên 

kết l ận. 

Do đó, bà T k ởi kiện  ê  c    òa án  iải q  ết   ộc ôn   1 và bà H 

p ải  ồi t ư n  t iệt  ại c o  ia đìn  bà T, ông T2 số tiền  8 . 20.000 đồn , cụ 

t ể: C i p   mai tán : 24.035.000 đồn   c i p   tổ c ức c n  ma c a  03 n   : 

30.225.000 đồn   c i p   t  ê t    c n :  3.500.000 đồn   c i p    n  ốn  03 

n    ma c a : 44.660.000 đồn   c i p   t  ê xe: 3.000.000 đồn   tổn t ất tin  

t  n 50 t án  lươn  cơ sở: 74.500.000 đồn . 

B      t một p  n  ê  c   k ởi kiện  an đ  , c ỉ  ê  c   ông T1, bà H 

p ải  ồi t ư n   ới số tiền l  46.  5.000 đồn ,  ao  ồm: c i p   mai tán : 
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24.035.000 đồn   c i p    n  ốn  03 n    ma c a : 44.660.000 đồn   c i p   

t  ê xe: 3.000.000 đồn   tổn t ất tin  t  n 50 t án  lươn  cơ sở: 74.500.000 

đồn . 

- Bị  ơ  ô   Lò Vă  T1 trình bày:  

 n        Lươn        c  n  sốn   ới n a  n ư    c ồn  từ n m 202  

n ưn  c ưa đ n  ký kết  ôn t eo q   đ n .  

K oản      i  n    06/7/202 , ông T điề  k iển xe c   ta  (l  t i sản 

 iên  của     ) từ  ướn  x  C để  ề x   . Do  ệ t ốn  đèn c iế  sán  xe c      

 ư nên ông T1 sử dụn  0  đèn pin t eo t ên đ  , còn bà Lươn        đi xe má  

p  a sa   ật đèn xe để c iế  sán . K i đến đoạn đư n  liên x  t  ộc thôn T thì 

 a c ạm  ới xe má  do an        Q c ạ  n ư c c iề , do an  Q đi lấn san  

p  n đư n  của ông.  ậ  q ả an  Q tử  on . Sa  k i tai nạn xả   a, ông và bà 

  l m  iệc  ới Côn  an, nên k ôn  cùn   ia đìn  đưa anh Q đi  ện   iện, sau 

đó ông và bà H có đến độn   iên    hỗ t   c o  ia đìn       số tiền 5.000.000 

đồn      ỗ t   t êm n ưn       k ôn  đồn  ý. Đồn  t  i,      đ  l m đơn tố 

cáo đến cơ q an CSĐ  Côn  an    ện K ôn    n ,  ì c o   n  ôn          có 

lỗi  â   a tai nạn.  gày 08/9/2021 cơ q an CSĐ  Công an    ện K ôn    n  

có T ôn   áo  ề  iệc k ôn  k ởi tố  ụ án  ìn  sự    xác đ n  n   ên n ân tử 

 on  do an  Q điề  k iển xe mô tô đi k ôn  đ n  p  n đư n  t eo q   đ n  

của L ật  iao t ôn  đư n   ộ.  

 a        ê  c    òa án  iải q  ết   ộc ôn          p ải  ồi t ư n  c o 

 ia đìn       số tiền  8 . 20.000 đồn  l  c i p   mai tán , các c i p     p lý 

k ác    tổn t ất tin  t  n.  ại p iên tòa,      c ỉ  ê  c    ồi t ư n  số tiền 

 46.  5.000 đồn  t ì ôn  k ôn  đồn  ý, c ỉ đồn  ý cùn        ồi t ư n  t iệt 

 ại t eo q   đ n  của p áp l ật,  ì cái c ết của an  Q k ôn  p ải do lỗi của ôn  

       . Đề n     òa án  iải q  ết  ụ án t eo q   đ n  của p áp l ật để  ảo  ệ 

q  ền    l i  c    p p áp c o các  ên.  

- Bị  ơ     L ơ   T ị H trình bày: Đồn  ý  ới ý kiến t ìn      của ôn  

Lò   n T1    k ôn  có ý kiến  ì  ổ s n .  

- N       m       ô   Lý Vă  B  ô   N ô Vă  T3 và ông V  Vă  T3 trình 

bày:  

K oản  20  i  30 p  t n    06/7/202 , các ôn  t ấ  có 0   ụ tai nạn 

giao t ôn  tại k  c c a   n đại lý N của t ôn  , n ưn  k ôn  n ìn t ấ  án  đèn 

tại  iện t ư n     k ôn  t ực tiếp c ứn  kiến  ai xe tôn  n a  n ư t ế n o, 

k ôn  xác đ n  ai l  n ư i có lỗi.  

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 34/2022/DSST ngày 24/5/2022 của Tòa 

án nhân dân huyện Krông Năng đã quyết định: 
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- Áp dụn  k oản 6 Điề  26  Điề  35, Điề  40, Điề  227, Điề  228, Điề  

 47, Điề  244, Điề  266, Điề  27     Điề  273 Bộ l ật tố tụn  dân sự. 

- Áp dụn  k oản 2 Điề  584, Điề  585, Điề  586, Điề  588, Điề  5 0, 

Điề  5      k oản 2, k oản 3 Điề  60  Bộ l ật dân sự n m 20 5       q  ết 

03/2006/NQ- Đ P n    08/7/2006 của  ội đồn    ẩm p án  òa án n ân dân 

 ối cao. 

- Áp dụn  điểm d k oản   Điề   2  k oản   Điề  26      q  ết số 

326/20 6/UB  Q  4 n    30/ 2/20 6 q   đ n   ề mức t  , mi n,  iảm, t   

nộp q ản lý    sử dụn  án p  , lệ p    òa án. 

Tuyên xử:  

[ ] C ấp n ận một p  n  ê  c   k ởi kiện của n   ên đơn    Lê       

 ề  iệc  ê  c    ồi t ư n  t iệt  ại n o i   p đồn . 

[2] B ộc ôn  Lò   n  1       Lươn        p ải liên đới  ồi t ư n  t eo 

tỷ p  n   n  n a  c o    Lê       tổn  số tiền 20.307.000 đồn . 

Côn  n ận    k ấ  t ừ ôn  Lò   n  1       Lươn        đ  tự n   ện 

 ồi t ư n  c o    Lê       số tiền 5.000.000 đồn .  n  Lò   n  1 và bà 

Lươn        p ải tiếp tục  ồi t ư n  số tiền  5.307.000 đồn . 

[3] K ôn  c ấp n ận một p  n  ê  c   k ởi kiện của    Lê        ề  ê  

c    ồi t ư n  t iệt  ại đối  ới số tiền  25.888.000 đồn . 

[4] Đìn  c ỉ một p  n  ê  c   k ởi kiện của    Lê       đối  ới số tiền 

43.725.000 đồn .   

  o i  a,  ản án sơ t ẩm còn  iải q  ết  ề án p  , t  ên q  ền k án  cáo 

t eo q   đ n  của p áp l ật. 

Cùng ngày 24/5/2022, nguyên đơn    Lê       kháng cáo đề n     òa án 

cấp p  c t ẩm sửa Bản án sơ t ẩm, c ấp n ận to n  ộ đơn k ởi kiện của   . 

 ại cấp p  c t ẩm, n   ên đơn    L ật sư  ảo  ệ q  ền    l i  c    p 

p áp của n   ên đơn  iữ nguyên nội d n  đơn k án  cáo, đề n    c ấp n ận 

đơn k án  cáo để   ộc ôn  Lò   n  1       Lươn         ồi t ư n  to n  ộ 

t iệt  ại, đồn  t  i k ôn  c n  cấp t êm c ứn  cứ n o mới. B  đơn có ý kiến tại 

đơn xin xét xử  ắn  mặt  iữ n   ên q an điểm. Các  ên đươn  sự c n  k ôn  

t ỏa t  ận đư c  ới n a   ề  iệc  iải q  ết  ụ án. 

 ại p iên tòa p  c t ẩm, đại diện  iện kiểm sát n ân dân tỉn  Đắk Lắk 

p át  iể  q an điểm  iải q  ết  ụ án: Do đơn k án  cáo của n   ên đơn    Lê 

      k ôn  có c n cứ nên đề n     ội đồn  xét xử p  c t ẩm áp dụn  k oản   

Điề  308 Bộ l ật  ố tụn  dân sự, k ôn  c ấp n ận  ê  c   k án  cáo của  , 

 iữ n   ên Bản án dân sự sơ t ẩm số 34/2022/DSS  n    24/5/2022 của Tòa án 

n ân dân    ện K ôn    n . 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu được thu thập có trong hồ sơ vụ án 

được thẩm tra tại phiên tòa, kết quả tranh luận tại phiên tòa, lời trình bày của 

các bên đương sự, ý kiến của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử nhận định: 

[ ]  ề tố tụn : Đơn k án  cáo của    đơn    Lê       l m t on   ạn l ật 

đ n  nên đư c xem xét t eo t ủ tục p  c t ẩm. 

[2] Xét  ê  c   k án  cáo của n   ên đơn    Lê      , t ì t ấ : 

C n cứ Biên  ản k ám n  iệm  iện t ư n   ụ tai nạn  iao t ôn , Thông 

 áo k ôn  k ởi tố  ụ án  ìn  sự số  026/QĐ-Đ    n    08/ /202     Q  ết 

đ n   iải q  ết k iế  nại số 03/QĐ-Đ    n    04/ 0/202  của Cơ q an Cản  

sát điề  t a Côn  an    ện K ôn    n     Q  ết đ n   iải q  ết k iế  nại số 

0 /QĐ-VKS ngày 18/10/2021 của  iện kiểm sát n ân dân    ện K ôn    n  

đối  ới đơn k iế  nại của    Lê       đề  kết l ận:  ụ tai nạn  iao t ôn  xả   a 

tại đoạn đư n  liên x  t  ộc t ôn  , x   ,    ện K ôn    n   iữa c iếc xe máy 

man   iến số 47AB - 353.65 do an        Q điề  k iển  ới c iếc xe má  c   

tay man   iển số 47MK - 156.39 do ôn  Lò   n  1 điề  k iển,  ậ  q ả l m 

an  Q tử  on .     ên n ân tai nạn xả   a l  do lỗi  o n to n t  ộc  ề an     

   Q khi điề  k iển xe máy  ặp đoạn đư n  có k  c c a  ấp n ưn  an  Q 

k ôn  l m c ủ tốc độ, t iế  q an sát    lái xe lấn san  l n đư n   ên t ái t eo 

 ướn  đi của mìn , c ạ  n ư c c iề  lấn san  p  n đư n  của xe má  c   do 

ôn  Lò   n  1 điề  k iển dẫn đến  a c ạm  ới xe c  .  

Tuy xe máy cày của ôn   1 k ôn  có đèn c iế  sán  n ưn  ôn   1 dùng 

đèn pin c iế  sán   ắn t ên đ   để q an sát k i di c   ển,      điề  k iển xe 

mô tô đi phía sa  để soi đư n  c o ôn   1, đồn  t  i ôn   1 đ  điề  k iển xe 

má  c   đi đ n  p  n đư n  t eo q   đ n  của L ật Giao t ôn  đư n   ộ nên 

anh T1 k ôn  có lỗi.  ại Bản kết t  c xác min  số    2/K XM n    08/ /202  

của Cơ q an Cản  sát điề  t a Côn  an    ện K ôn    n  c n  kết l ận: 

    ên n ân t ực tiếp  â  tai nạn  iao t ôn  l  do an  Q điề  k iển xe mô tô đi 

sai p  n đư n  nên   n   i của ôn   1 k ôn  cấ  t  n  tội p ạm. 

Do đó,  òa án cấp sơ t ẩm   ộc ôn   1,      (c ủ p ươn  tiện)  ồi 

t ư n  c o  ia đìn         n  20% t iệt  ại  ới số tiền 20.307.000 đồn  l  p ù 

  p. Do  ậ , k ôn  có cơ sở c ấp n ận đơn k án  cáo của       ề  iệc đề n    

c ấp n ận to n  ộ  ê  c   k ởi kiện. 

[3]  ề án p   dân sự p  c t ẩm: B    đư c mi n nộp t eo q   đ n  của 

p áp l ật. 

[4] Các q  ết đ n  k ác của  ản án sơ t ẩm k ôn  có kháng cáo, kháng 

n    có  iệ  lực p áp l ật kể từ n     ết t  i  ạn k án  cáo, k án  n   . 
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Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

- C n cứ K oản   Điề  308 của Bộ l ật tố tụn  dân sự   

- Áp dụn  k oản 2 Điề  584, Điề  585, Điề  586, Điề  587, Điề  588, , 

Điề  591, Điề  5 2    k oản 2, k oản 3 Điề  60  Bộ l ật dân sự n m 20 5  

     q  ết 03/2006/ Q- Đ P n    08/7/2006 của  ội đồn    ẩm p án  òa 

án n ân dân  ối cao và áp dụn  điểm d k oản   Điề   2, k oản   Điề  26      

q  ết số 326/20 6/UB  Q  4 n    30/ 2/20 6 q   đ n   ề mức t  , mi n, 

 iảm, t   nộp q ản lý    sử dụn  án p  , lệ p    òa án. 

- K ôn  c ấp n ận k án  cáo của n   ên đơn    Lê      ,  iữ n   ên 

Bản án dân sự sơ t ẩm số 34/2022/DSS  n    24/5/2022 của  òa án n ân dân 

   ện K ôn    n . 

Tuyên xử:  

[1] C ấp n ận một p  n  ê  c   k ởi kiện của n   ên đơn    Lê       

 ề  iệc  ê  c    ồi t ư n  t iệt  ại n o i   p đồn . 

B ộc ôn  Lò   n          Lươn        p ải liên đới  ồi t ư n  c o    

Lê Th     ới số tiền 20.307.000 đồn  ( ai mươi t iệ   a t  m lẻ  ả  n  n đồn ) 

   đư c k ấ  t ừ số tiền ôn  Lò   n  1       Lươn        đ  tự n   ện  ồi 

t ư n  t ước c o    Lê       số tiền 5.000.000 đồn  (  m t iệ  đồn ).  

  ư  ậ , ôn  Lò   n  1       Lươn        còn p ải tiếp tục  ồi t ư n  

c o    Lê        ới số tiền  5.307.000 đồn  (Mươi l m t iệ   a t  m lẻ  ả  

n  n đồn ).  

Kể từ n    có đơn  ê  c   t i   n  án của n ư i đư c t i   n  án c o 

đến k i t i   n  án xon ,   n  t án   ên p ải t i   n  án còn p ải c    k oản 

tiền l i của số tiền còn p ải t i   n  án t eo mức l i s ất q   đ n  tại Điề  357 

   Điề  468 của Bộ l ật dân sự, tươn  ứn   ới t  i  ian c ưa t i   n  án. 

 [2] K ôn  c ấp n ận một p  n  ê  c   k ởi kiện của    Lê        ề  ê  

c    ồi t ư n  t iệt  ại đối  ới số tiền  25.888.000 đồn . 

[3] Đìn  c ỉ một p  n  ê  c   k ởi kiện của    Lê       đối  ới số tiền 

43.725.000 đồn . 

[4] Án phí: dân sự sơ t ẩm: B  đơn ôn  Lò   n  1       Lươn        

p ải c    số tiền án p   765.350 đồn  (Bả  t  m sá  mươi l m n  n  a t  m 

n m mươi n  n đồn ) . 

[5]     ên đơn    Lê       đư c mi n nộp to n  ộ án phí dân sự sơ 

t ẩm    p  c t ẩm.  

[6] Các q  ết đ n  k ác của  ản án sơ t ẩm k ôn  có k án  cáo, k án  

n    có  iệ  lực p áp l ật kể từ n     ết t  i  ạn k án  cáo k án  n   . 
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Tr             á                  e    y  ị            2 L ậ  T        

á  dâ  sự   ì                     á  dâ  sự                      á  dâ  sự    

  y           ậ           á     y   y                á    ự    y            á  

  ặ   ị   ỡ     ế          á    e    y  ị        á       6  7  7a    9 L ậ  T   

     á  dâ  sự;                    á         ự         e    y  ị            30 

L ậ  T        á  dâ  sự. 

Bản án p  c t ẩm có  iệ  lực p áp l ật kể từ n    t  ên án. 

Nơi nhận: 
-  A D  ối Cao  
- TAND cấp cao tại Đ   ẵn   
-  KS D tỉn  Đắk Lắk  
- TAND    ện K ôn    n ; 

- C i cục   ADS    ện K; 

- Các đươn  sự  

- Lư :   ,  S. 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

      THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

               

 

             Y Phi Kbuôr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


